
01 CB27044 Võ Hà Triệu Phi 01/01/2000 Kiên Giang 8.00 6.75 Đạt

02 CB27045 Lăng Hồ Thiện Phong 25/08/1999 Cần Thơ Vắng Vắng Không đạt

03 CB27046 Phan Thanh Phong 07/06/1999 Kiên Giang 7.33 7.00 Đạt

04 CB27047 Trần Minh Phúc 07/10/1999 Sóc Trăng 7.67 5.75 Đạt

05 CB27048 Nguyễn Thái Phục 30/06/1999 Hậu Giang 7.33 5.50 Đạt

06 CB27049 Lâm Danh Lê Quyền 09/10/1992 Bạc Liêu Vắng Vắng Không đạt

07 CB27050 Bates Phước Tài 04/09/1999 Cần Thơ 5.67 6.25 Đạt

08 CB27051 Lê Ngọc Tài 16/04/2000 Cần Thơ 5.33 5.00 Đạt

09 CB27052 Trần Phước Tài 06/11/1996 Cần Thơ 5.33 4.00 Không đạt

10 CB27053 Hồng Thị Mỹ Tiên 03/04/1999 Sóc Trăng 6.33 6.25 Đạt

11 CB27054 Nguyễn Thị Thủy Tiên 16/03/2000 Cần Thơ 7.67 6.50 Đạt

12 CB27055 Võ Thị Cẩm Tiên 29/01/2000 Bạc Liêu 5.33 6.25 Đạt

13 CB27056 Nguyễn Trọng Tín 20/08/2001 Cần Thơ 7.00 5.00 Đạt

14 CB27057 Trần Trung Tín 19/02/1999 Cần Thơ 6.33 6.50 Đạt

15 CB27058 Cao Đức Toàn 28/11/1999 Cần Thơ 7.00 6.75 Đạt

16 CB27059 Nguyễn Thị Thanh Tú 07/04/2000 Cần Thơ 6.00 6.25 Đạt

17 CB27060 Trần Văn Ngọc Thạch 20/10/2001 Cần Thơ Vắng Vắng Không đạt
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18 CB27061 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 22/08/1993 Đồng Tháp 8.33 7.25 Đạt

19 CB27062 Võ Thị Hồng Thắm 20/07/2001 Vĩnh Long 9.00 5.75 Đạt

20 CB27063 Nguyễn Thị Yến Thi 21/06/2000 Cần Thơ 5.33 5.50 Đạt

21 CB27064 Trần Thị Cẩm Thi 22/10/1999 An Giang 6.00 6.25 Đạt
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